	


DANH MỤC SẢN PHẨM THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ NHÃN HIỆU, KIỂU DÁNG CHO CÁC SẢN PHẨM OCOP CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

I. SẢN PHẨM THIẾT KẾ NHÃN HIỆU: 
	NGÀNH HÀNG/ SẢN PHẨM
	ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

	I
	THỰC PHẨM (25 sản phẩm)
	

	
	Huyện Đông Triều (03 sản phẩm)
	

	1
	Sữa tươi thanh trùng
	Công ty CP Sữa An Sinh.

Đ/c: Thôn Đìa Mối, xã An Sinh.

GĐ: Ngô Quang Ninh ĐT: 0904.100.836

	
	
	Công ty CP Sữa Đông Triều

Đ/c: Thôn Trại Thông, xã Bình Khê.

GĐ: Đinh Khắc Hồng 

ĐT: 0936.821.118

	2
	Cốm Hồng Hương
	LH: Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Đông Triều. ĐT 0333.670.015

	3
	Cam đường canh 
	

	
	Thị xã  Quảng Yên (08 sản phẩm)
	LH: Phòng Kinh tế Thị xã Quảng Yên. Điện thoại: 033.3681.053 

	4
	Mật ong Hoàng Tân
	Xã Hoàng Tân

	5
	Gạo chất lượng cao Quảng Yên
	Xã Sông Khoai, Phong Cốc, Liên Vị

	6
	Bún gạo Hiệp Hòa
	P. Hiệp Hòa

	7
	Cao Thiên môn Hiệp Hòa
	P.Hiệp Hòa

	8
	Cá Mai Tân An
	P. Tân An

	9
	Tôm sú Đầm nhà Mạc
	Xã Yên Hải, Phong Cốc, Liên Hòa, Liên Vị

	10
	Nem chua gói
	Hộ SX Phường QY

	11
	Nem chạo nắm
	Hộ SX Phường QY

	
	TP. Cẩm Phả (04 sản phẩm)
	

	12
	Lợn giống 
	Công ty TNHH MTV KTKS Thiên Thuận Tường



	13
	 Gà thương Phẩm
	

	14
	Trứng gà 
	

	15
	Thịt lợn siêu nạc 
	

	
	Huyện Tiên Yên(04 sản phẩm)
	LH: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiên Yên. Điện thoại: 033.3740.889 

	16
	Dưa chua Đông Ngũ
	Hộ dân thị trấn Tiên Yên

	17
	Bánh gật gù Tiên Yên
	

	18
	Khoai lang Đồng Rui
	

	19
	Bánh chả Tiên Yên
	

	
	Huyện Ba Chẽ (01 sản phẩm)
	

	20
	Măng mai khô Ba Chẽ
	Đ/c: Thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông.

LH: Hoàng Thị Bến

ĐT: 0977.067.792

	
	Huyện Bình Liêu (01 sản phẩm)
	

	21
	Mật ong Bình Liêu
	Cty TM&DV Bình Liêu

ĐC: TT Bình Liêu

ĐT: 0333.878.269

	
	Đầm Hà (01 sản phẩm)
	

	22
	Trứng vịt biển
	HTX TMDV và SX nông nghiệp Bình Minh. Thôn Tân Việt, xã Tân Bình

GĐ: Đinh Văn Mân

ĐT: 0168.747.5327

	
	TP. Móng Cái (01 sản phẩm)
	LH Phòng Kinh tế thành phố Móng Cái. Điện thoại liên hệ: 033.3772130

	23
	Khoai lang sấy.
	Công ty TNHH Kim Hằng MC

	
	TP. Uông Bí (01 sản phẩm)
	

	24
	Nấm sò Ba vàng
	Cơ sở sản xuất nấm sạch Ba Vàng

	
	Huyện Hoành Bồ(01 sản phẩm)
	LH Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoành Bồ. Điện thoại liên hệ: 
033.3858.591

	25
	Ổi Hoành Bồ
	

	II
	Đồ uống: 01
	01

	
	Huyện Đông Triều (01 sản phẩm)
	

	26
	Rượu gạo
	HTX Dịch vụ - Thương mại Đông Mai.

Đ/c: Thôn Đông Mai, xã Nguyễn Huệ

GĐ:  Nguyễn Hà Thanh

ĐT: 0989.514.998

	III
	Thảo dược: 08
	07

	
	TP Uông Bí (04 sản phẩm)
	

	27
	Nấm Linh chi Ba Vàng


	Cơ sở SX nấm sạch Ba Vàng

	28
	Cao Thiên Môn 
	Hội Đông y

Lương y : Nguyễn Văn Mạnh

ĐC : Khu Bạch Đằng 1,  Phường Phương Nam

ĐT : 0982.116.368

	29
	Dầu xoa bóp 
	

	30
	Dầu tiên Yên Tử
	Hội Chữ thập đỏ TP Uông Bí.

	
	Huyện Hoành Bồ (01sản phẩm)
	

	31
	Sản phẩm lá tắm người Dao
	LH Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoành Bồ. Điện thoại liên hệ: 
033.3858.591

	
	Huyện Bình Liêu (02 sản phẩm)
	

	32
	Tinh dầu hồi
	Hộ SX: Loan Văn Kim.

ĐC: Thôn Đồng Thắng, xã Đồng Văn

ĐT: 01234075346

	33
	Túi thơm
	

	IV
	Dịch vụ: 01
	01

	
	Huyện Đông Triều
	

	34
	Du lịch Làng quê Yên Đức
	HTX du lịch làng quê Yên Đức

ĐC: Thôn Yên Khánh, xã Yên Đức

GĐ: Lê Thị Hằng

ĐT: 0912.056.332

	Tổng số
	34 sản phẩm thiết kế nhãn hiệu


II. SẢN PHẨM THIẾT KẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP: 
	
	NGÀNH HÀNG/ SẢN PHẨM
	ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

	I
	THỰC PHẨM 48 sản phẩm
	

	
	Huyện Đông Triều (08 sản phẩm)
	

	1
	Sữa tươi thanh trùng đóng chai 950ml
	Công ty CP Sữa An Sinh.

Đ/c: Thôn Đìa Mối, xã An Sinh.

GĐ: Ngô Quang Ninh ĐT: 0904.100.836.
Email:asinhmilk@gmail.com

	2
	 Sữa tươi thanh trùng đóng cốc 180ml
	

	3
	Sữa tươi thành trùng đóng chai loại 900ml, 450ml.
	Công ty CP Sữa Đông Triều

Đ/c: Thôn Trại Thông, xã Bình Khê.

GĐ: Đinh Khắc Hồng 

ĐT: 0936.821.118

Email: dongtrieumilk@gmail.com

	4
	 Sữa chua, hộp 100g, 500g.
	

	5
	Caramen 100g.
	

	6
	Bánh sữa gói 120g (4 thanh 30g).
	

	7
	Cốm Hồng Hương
	LH: Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện Đông Triều. ĐT 0333.670.015

	8
	Cam đường canh
	

	
	Thị xã Quảng Yên (08 sản phẩm) 
	LH: Phòng Kinh tế Thị xã Quảng Yên. Điện thoại: 033.3681.053 

	9
	Mật ong Hoàng Tân
	Xã Hoàng Tân

	10
	Gạo chất lượng cao Quảng Yên
	Xã Sông Khoai, Phong Cốc, Liên Vị

	11
	 Bún gạo Hiệp Hòa
	P. Hiệp Hòa

	12
	 Cao Thiên môn Hiệp Hòa
	P.Hiệp Hòa

	13
	Cá Mai Tân An
	P. Tân An

	14
	Tôm sú Đầm nhà Mạc
	Xã Yên Hải, Phong Cốc, Liên Hòa, Liên Vị

	15
	Nem chua gói
	Hộ SX Phường QY

	16
	Nem chạo nắm
	Hộ SX Phường QY

	
	TP. Cẩm Phả (05 sản phẩm) 
	

	17
	Lợn giống thương phẩm
	Công ty TNHH MTV KTKS Thiên Thuận Tường



	18
	Gà thương Phẩm
	

	19
	Trứng gà Ai Cập đóng hộp 10 quả/hộp
	

	20
	 Trứng gà giống CP đóng hộp 10 quả/hộp
	

	21
	Thịt lợn siêu nạc đóng túi, 500g/túi
	

	
	Huyện Tiên Yên (09 sản phẩm)
	LH: Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiên Yên. Điện thoại: 033.3740.889 

	22
	Kẹo lạc hồng. 
	Hộ dân tại thị trấn TY

	23
	 Khâu nhục.
	Hộ dân tại thị trấn TY

	24
	Dưa chua Đông Ngũ.
	

	25
	Bánh gật gù
	

	26
	Khoai lang
	

	27
	Bánh chả
	

	28
	Trứng vịt Đồng Rui
	

	29
	Mật ong đóng chai pet 650ml 


	HTX khai thác mật ong Tiên Lãng

Thôn Xóm Lương, xã Tiên Lãng

GĐ Hà Văn Lý

PGD Lương Văn Kiên. ĐT: 0986.805.550

	30
	Mật ong đóng lọ 350ml 
	

	
	Huyện Ba Chẽ (02 sản phẩm)
	

	31
	Măng mai khô đóng túi 500g.
	Đang thành lập HTX 

Đ/c: Thôn Đồng Giảng B, xã Lương Mông.

GĐLT: Hoàng Thị Bến

ĐT: 0977.067.792

	32
	Măng mai khô đóng túi 250g.
	

	
	Huyện Bình Liêu (03 sản phẩm)
	

	33
	Mật ong Bình Liêu, loại  250 ml, 500ml.
	Cty TM&DV Bình Liêu

ĐC: TT Bình Liêu

ĐT: 0333.878.269

Email: thuongmaibl@gmail.com

	34
	 Miến dong túi 1kg 
	

	35
	Miến dong hộp 200g 
	

	
	Huyện Đầm Hà (05 sản phẩm) 
	

	36
	Trứng vịt biển đóng hộp 10 quả.
	HTX TMDV và SX nông nghiệp Bình Minh. Thôn Tân Việt, xã Tân Bình

GĐ: Đinh Văn Mân

ĐT: 0168.747.5327

	37
	 Củ cải khô đóng túi 250g 
	Đang xúc tiến thành lập HTX ở xã Đầm Hà

Đã dự kiến 7 hộ để tham gia.

PCT Đào Văn Hiền;ĐT: 01282061888

	38
	Củ cải khô đóng túi 500g
	

	39
	Củ cải phên đóng túi 250g
	HTX DVTH Trường Sơn

ĐC: Thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi

GĐ: Ty Văn Bích ĐT: 01235385395

	40
	Củ cải phên đóng túi 500g
	

	
	TP. Móng Cái (06 sản phẩm)
	LH Phòng Kinh tế thành phố Móng Cái. Điện thoại liên hệ: 033.3772130

	41
	 Giò lạc LMC, gói 1 kg.
	Công ty CP chế biến thực phẩm Móng Cái

ĐC: Khu 6 - xã Hải Yên, Móng Cái

GĐ: Nguyễn Thị Dung.

ĐT: 0977.422.829.

	42
	Giò mỡ LMC, gói 1 kg.
	

	43
	Ruốc LMC, gói 1 kg, gói 500g.
	

	44
	Xúc xích LMC đóng túi 5 cái, 250g.
	

	45
	Tôm khô MC đóng gói 1 kg, 500g.
	HTX DVTM và chế biến thủy sản Song Lan

ĐC: Khu 7 - xã Hải Yên, Móng Cái

GĐ: Hoàng Vĩnh Song

ĐT: 0912.380.441

	46
	Khoai lang sấy.
	Công ty TNHH Kim Hằng MC

	
	TP. Uông Bí (01 sản phẩm)
	

	47
	Nấm sò Ba Vàng
	Cơ sở SX nấm sạch Ba Vàng

	
	Huyện Hoành Bồ(01 sản phẩm)
	LH Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoành Bồ. Điện thoại liên hệ: 
033.3858.591

	48
	Ổi 
	

	II
	ĐỒ UỐNG (12 sản phẩm)
	

	
	Huyện Đông Triều (03 sản phẩm).
	

	49
	Rượu gạo đóng chai 300ml, 500ml.
	HTX Dịch vụ - Thương mại Đông Mai.

Đ/c: Thôn Đông Mai, xã Nguyễn Huệ

GĐ:  Nguyễn Hà Thanh

ĐT: 0989.514.998

	50
	Rượu gạo đóng can 20 lít
	

	51
	Rượu Nếp cái hoa vàng đóng Nậm 500ml
	

	
	TP. Uông Bí (04 sản phẩm)
	

	52
	Rượu mơ Yên Tử, chai 500ml
	DNTN Bia Thăng Long

CSSX Quang Vinh

	53
	Rượu Ba kích Yên Tử, chai 500ml
	

	54
	Rượu Ba kích Yên Tử
	HTX Thảo dược Yên Tử

	55
	Rượu Linh chi Yên Tử
	

	
	Cẩm Phả (03 sản phẩm)
	

	56
	Nước khoáng Fresh chanh muối Quang Hanh
	Công ty CP XD và SX bia, rượu, NGK CẨM PHẢ



	57
	Nước khoáng GOOD HEALTH vị dâu, vị dứa, vị hoa quả Quang Hanh
	

	58
	Rượu Ba kích.
	

	
	Huyện Ba Chẽ (02 sản phẩm)
	

	59
	Rượu chai Ba kích 500ml loại bầu dục
	HTX Kinh doanh dịch vụ lâm sản ngoài gỗ Ba Chẽ.

ĐC: Thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc

CN: Vũ Văn Minh, ĐT: 0912.697.782

	60
	Rượu chai Ba kích 500ml loại tròn
	

	III
	THẢO DƯỢC (22 sản phẩm) 
	

	
	TP. Uông Bí (08 sản phẩm)
	

	61
	Linh chi khô Yên Tử 


	HTX Thảo dược Yên Tử

	62
	Tinh dầu Trầu tiên Yên Tử
	

	63
	Dầu xoa bóp Trầu tiên Yên Tử
	

	64
	Rượu Sâm Cau Yên Tử
	

	65
	Nấm Linh chi Ba Vàng
	Cơ sở sản xuất nấm sạch Ba Vàng

	66
	Dầu xoa bóp Long Thiên Huyết
	C.ty TNHH MTV Nam dược Y võ

	67
	Cao thiên Đông
	

	68
	 Dầu tiên Yên Tử
	Hội Chữ thập đỏ TP Uông Bí.

	
	Huyện Hoành Bồ (01sản phẩm)
	

	69
	Sản phẩm lá tắm người Dao
	LH Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Hoành Bồ. Điện thoại liên hệ: 
033.3858.591

	
	TP. Cẩm Phả (07 sản phẩm)
	

	70
	Trà túi lọc Giảo cổ lam Đông Bắc
	Công ty TNHH SX và chế biến Dược liệu Đông Bắc



	71
	Túi trà lọc Diệp Hạ châu Đông Bắc
	

	72
	Túi trà lọc Tiểu đường Đông Bắc
	

	73
	Túi trà lọc Bổ gan-giải độc gan Đông Bắc
	

	74
	Viên nang viên Tiểu đường Đông Bắc
	

	75
	Viên nang giải rượu-giải độc gan Đông Bắc
	

	76
	Viên nang Giảo cổ lam Đông Bắc
	

	
	Huyện Bình Liêu (02 sản phẩm)
	

	77
	Tinh dầu hồi
	Hộ SX: Loan Văn Kim.

ĐC: Thôn Đồng Thắng, xã Đồng Văn

ĐT: 01234075346

	78
	Túi thơm
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